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	THÉP THIÊN KIM ĐẶC CHỦNG

	TÊN HÀNG HÓA
	THÉP THIÊN KIM

(ĐÀ NẴNG)
	THÉP THIÊN KIM

(HCM – ĐỒNG NAI)

	
	Chưa VAT
	Gồm VAT
	Chưa VAT
	Gồm VAT

	Tròn Trơn D10 – D12
	16.500
	18.150
	17.000
	18.700

	Tròn Trơn D14 – D40
	16.300
	17.930
	16.800
	18.480

	Tròn Chuốt D12 – D12
	17.200
	18.920
	17.300
	19.030

	Tròn Chuốt D14 – D40
	17.000
	18.700
	17.100
	18.810

	Thép LậpLa 20
	16.600
	18.260
	17.100
	18.810

	Thép LậpLa 30 – 40
	16.500
	18.150
	17.000
	18.700

	Thép LậpLa 50 – 60
	16.200
	17.820
	16.700
	18.370

	Vuông 10 – 12
	16.400
	18.040
	16.900
	18.590

	Vuông 14 – 22
	16.300
	17.930
	16.800
	18.480

	Thép Gân D10 – D12
	15.400
	16.940
	16.900
	18.590

	Thép Gân D14 – D20
	15.300
	16.830
	16.800
	18.480

	THÉP XÂY DỰNG (Giá Barem)

	TÊN HÀNG HÓA
	VINA KYOEI

(HCM)
	POMINA 

(HCM)

	
	SD295
	SD390
	SD390

	Thép Cuộn D6
	17.644
	17.644
	17.685

	Thép Cuộn D8
	17.479
	17.479
	17.685

	Thép Gân D10
	17.150
	17.330
	17.160

	Thép Gân D12
	16.850
	17.030
	17.100

	Thép Gân D14 – D22
	16.750
	16.930
	17.100

	Thép Gân D25 – D28
	16.950
	17.130
	17.150

	Thép Gân D32
	16.950
	17.130
	17.100



	NHÀ MÁY THÉP THIÊN KIM	VĂN PHÒNG – TP.HCM 	ĐẠI LÝ THÉP – ĐỒNG NAI


	A	Đường 9A KCN Hoà Khánh, Q Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng 	A	Indochina Park Tower - Só 4 Nguyễn Đình Chiểu - Q1	A	 Quốc lộ 1-Ấp Suối Cát1, H.Xuân Lộc, Đồng Nai


	T (0511) 373 8899  F (0511) 373 8889	T (08) 222 03035  F (08) 222 02210 	T   (061) 3 743 753 - F (061) 3 743 795


	E �HYPERLINK "mailto:sales@thienkimsteel.com.vn"�sales@thienkimsteel.com.vn�   	W �HYPERLINK "http://www.thienkimsteel.com.vn/"�www.thienkimsteel.com.vn/� www.theptron.com	Hotline: 0944.222.888	





BẢNG BÁO GIÁ THÉP – TẠI ĐÀ NẴNG & HCM


Cập nhập 11/02/2012








ƯU ĐÃI	:	Giảm 150đ/kg (Pomina, Việt Nhật) với đơn hàng > 100 Tấn


		Giảm 300đ/kg (Thép Thiên Kim) với đơn hàng > 50 Tấn


THANH TOÁN	:	30% cọc – 70% thanh toán ngay khi nhận hàng.


GIAO HÀNG 	:	10 – 15 ngày từ ngày nhận cọc. (với Thép Thiên Kim)


		01 ngày từ ngày nhận cọc (Với VinaKyoei & Pomina > 40 Tấn)


GIA CÔNG 	:	Miễn phí cắt hàng theo yêu cầu (>15 Tấn – Thép Thiên Kim).





THAM KHẢO THÔNG TIN THÊM TẠI: www.thienkimsteel.com.vn


HOTLINE	:	0914.222.888   (Nhà Máy – Ms Thảo)


		0916.222.888   (HCM – Ms Uyên)


		0909.513.575   (Đồng Nai – Mr Chiến)








